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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày        tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 10 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Hợp Nhất thuộc Công ty TNHH Dược Phẩm, 

vật tư và thiết bị y tế Hợp Nhất (Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 18/PKĐKHN ngày 11/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 32; Giảm 01 người. 

2. Phòng khám đa khoa Thuận An thuộc Công ty TNHH Y Dược Thuận 

An (Địa chỉ: Thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 131/CV-YDT ngày 26/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 64. 

3. Phòng khám đa khoa Tâm Đức thuộc Công ty TNHH y dược Tâm Đức 

Bắc Ninh (Địa chỉ: Khu phố Xuân Đài, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 2502/PKĐKTĐTS ngày 25/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 41; Bổ sung 01 người. 

4. Phòng khám đa khoa Bảo Sơn thuộc Công ty TNHH Y tế Bảo Sơn 

(Địa chỉ: Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh). 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/CV-BAOSON ngày 27/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Phòng khám: 12; Bổ sung 01 người ; Giảm 01 người; 

5. Phòng khám đa khoa Thăng Long trực thuộc Công ty cổ phần y tế 108 

Thăng Long (Địa chỉ: Số 308 TDP Bình Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/PKĐKTL ngày 27/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 57. 

6. Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 (Địa chỉ: Phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 06/DS-BVPBN1 ngày 12/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 150; Bổ sung 02 người. 
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7. Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/DS-BVUB ngày 26/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 192; Bổ sung 01 người. 

8. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 

Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 101/BV-TCHC ngày 26/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 155.  

9. Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa (Địa chỉ: Thôn số 3, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 91/BVĐK-KHNV ngày 26/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 238; Bổ sung 01 người. 

10. Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng (Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 03/BVĐK ngày 13/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 150; Bổ sung 01 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 10 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 
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  Nguyễn Thị Thu Hương 
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  Tô Thị Mai Hoa 

 



1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỢP NHẤT THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM, VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HỢP NHẤT

2. Đăng ký kinh doanh: Số 2400808959 cấp lần thứ 10 ngày 18/12/2024 nơi cấp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang, địa chỉ trụ sở số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc  Giang, tỉnh Bắc Ninh

3. Giấy phép hoạt động KBCB: Số 646/BN-GPHĐ  ngày 29/07/2025, địa chỉ hoạt động: số 09 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: từ 07 giờ đến 19 giờ từ thứ hai đến chủ nhật

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Họ tên Trần Văn Tặng; số căn cước công dân 024064008563; CCHN số 002128/BG-CCHN cấp ngày 16/12/2013, Phạm vi hành nghề: bác sĩ chuyên khoa Nội - Nhi,  Điện thoại: 0987190592

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, Răng - Hàm - Mặt, Tại - Mũi- Họng, Mắt, Da liễu, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 32 ; Số người hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 01

STT Họ và tên
Văn bằng, chứng chỉ/ 

năm cấp (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp 

nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại 

cơ sở khác (11)
Ghi chú

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ+ MỚI)

1 Trần Văn Tặng

Bác sĩ CKI  Nội khoa

(2017); Chứng nhận quản 

lý và điều trị THA 

(2021); Chứng nhận quản 

lý và điều trị ĐTĐ 

(2021); Chứng nhận Điện 

tim đồ (2018)

002128/BG-CCHN 

cấp ngày 16/12/2013

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ - khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội- Nhi; Khám, điều 

trị THA-ĐTĐ; đọc kết quả điện tim 

Người 

CTNCMKT của 

cơ sở

Nội

Ngày 18/12/2020

(theo QĐ số 

88/2020-QĐ ngày 

18/12/2020)

Không

2 Nguyễn Bảo Ninh

Thạc sĩ y học

(1998); Bác sĩ Quân y 

(1990)

150032/CCHN-BQP 

cấp ngày 19/02/2016

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, chuyên khoa Da Liễu

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ - khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội, Da liễu.

Phụ trách phòng 

khám Nội
Nội

Ngày 03/11/2023

(theo QĐ số 20/QĐ-

PKHN ngày 

03/11/2023)

Không

3 Nguyễn Ngọc Vinh

Bác sĩ CKI Y tế công 

cộng (2001); Bác sĩ đa 

khoa (1980) ; Chứng 

nhận quản lý và điều trị 

THA (2020); Chứng 

nhận quản lý và điều trị 

ĐTĐ (2020); Chứng 

nhận Điện tim đồ (2016); 

Chứng nhận ghi, đọc lưu 

huyết não đồ (2016)

000022/BG-CCHN 

cấp ngày 24/10/2012

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Bác sĩ - khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Khám, điều trị 

THA-ĐTĐ; Đọc kết quả điện tim; 

Ghi, đọc lưu huyết não đồ.

Không Nội

Ngày 30/09/2022

(theo QĐ số 

42/2022/QĐ ngày 

30/09/2022)

Không

4 Nguyễn Thế Thái

Bác sỹ chuyên khoa cấp 

I- Nội chung (2006), bác 

sỹ đa khoa (1992), chứng 

nhận quản lý và điều trị 

THA (2023): chứng nhận 

quản lý và điều trị ĐTĐ 

(2023

240033/CCHN-BQP  

cấp ngày  19/02/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa , chuyên khoa Nội chung

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Bác sỹ - khám bệnh , chữa bệnh đa 

khoa , chuyên khoa Nội , Khám điều 

trị THA- ĐTĐ

Không Nội

Ngày 29/01/2026( 

theo QĐ  số 12/QĐ-

PKHN NGÀY 

29/012026

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

5 Nguyễn Đình Toàn

Bác sỹ y khoa

(2020); Chứng chỉ đào 

tạo chuyên khoa tâm 

thần (2021)

0002471/BG-CCHN

cấp ngày 16/9/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần

Từ 07h00 đến 17h00  thứ 7 hàng 

tuần

Bác sĩ - khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần
Không Nội

Ngày 22/7/2025 ( 

theo QĐ số  23/QĐ-

PKHN ngày 

22/7/2025)

Làm việc từ 07h30-

16h30 thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần tại Bệnh 

viện sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2026

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Vũ Minh Nam, số căn cước công dân 024095012380, trình độ Cao đẳng, điện thoại: 0378786388

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Lương Thị Kim Oanh, phòng Kế toán ,  Điện thoại: 0375113306

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM, VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HỢP NHẤT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỢP NHẤT

Số: 18  /PKĐKHN



STT Họ và tên
Văn bằng, chứng chỉ/ 

năm cấp (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp 

nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại 

cơ sở khác (11)
Ghi chú

6 Thân Văn Quân

Bác sỹ y khoa

(2021); Chứng chỉ đào 

tạo chuyên khoa tâm 

thần (2021)

0002434/BG-CCHN

cấp ngày 30/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần

Từ 07h00 đến 17h00  thứ 7 hàng 

tuần

Bác sĩ - khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tâm thần
Không Nội

Ngày 22/7/2025 ( 

theo QĐ số  24/QĐ-

PKHN ngày 

22/7/2025)

Làm việc từ 07h30-

16h30 thứ 2 đến thứ 

6 hàng tuần tại Bệnh 

viện sức khỏe Tâm 

thần Bắc Ninh số 1

7
Nguyễn Thị Thanh 

Phương

Bác sĩ CKI YHCT

(2012)

001702/BG-CCHN 

cấp ngày 25/10/2013 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT,Phụ 

khoa; KCCB chuyên khoa 

Vật lý trị liệu - PHCN ( Bổ 

sung theo QĐ số 1885/QĐ-

SYT cấp ngày 17/12/2018)

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT, Phụ khoa; Vật 

lý trị liệu - PHCN

Phụ trách phòng 

khám PHCN
PHCN

Ngày 01/03/2023 ( 

Theo QĐ Số 02/QĐ-

PKHN ngày 

01/03/2023)

Không

8 Đàm Đức Khơi Bác sĩ CKI YHCT(2013)
001757/BG-CCHN

cấp ngày 25/10/2013

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục hồi 

chức năng-vật lý trị liệu.

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Phục hồi chức 

năng-vật lý trị liệu.

Phụ trách phòng 

khám YHCT
YHCT

Ngày 08/8/2025 ( 

Theo QĐ Số 27/QĐ-

PKHN ngày 08/8/ 

2025)

Không

9
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

Bác sĩ YHCT

(2023)

000852/BG-GPHN 

cấp ngày 05/05/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT
Không YHCT

Ngày 20/08/2025 ( 

Theo QĐ Số 29/QĐ-

PKHN ngày 

20/08/2025)

Không

10 Bùi Thị Mai
Trung cấp chuyên nghiệp 

(2012)

005915/BG-CCHN 

cấp ngày 13/12/2016

Khám bệnh, chữa bệnh y học 

cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Y sĩ  Y học cổ truyền tại phòng 

khám YHCT
Không YHCT

Ngày 20/7/2022 

(theo QĐ số 29/QĐ-

PKHN ngày 

20/7/2022)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

11 Lê Thị Thêm
Trung cấp y sĩ YHCT 

(2017)

007623/BG-CCHN 

cấp ngày 12/06/2020

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Y sĩ  Y học cổ truyền tại phòng 

khám YHCT
Không YHCT

Ngày 20/8/2024 

(theo QĐ số 08/QĐ-

PKHN ngày 

20/8/2024)

Không

12 Trần Văn Cửu

Trung cấp Y sỹ 

YHCT(2017) , Chứng 

chỉ  kỹ thuật vật lý trị liệu 

- Phục hồi chức năng 

(2017)

006140/NĐ-CCHN 

cấp ngày 14/03/2019

Khám bệnh , chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Y sĩ  Y học cổ truyền; Thực hiện kỹ 

thuật PHCN tại phòng  YHCT, 

PHCN

không YHCT; PHCN

Ngày 01/12/2025 ( 

Theo QĐ số 50/QĐ-

PKHN ngày 

01/12/2025)

Không

13 Phạm Thị Minh Thảo
Bác sĩ CKI Sản

(2001)

000472/BG-CCHN 

cấp ngày 02/4/2013

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

 Bác sĩ- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa  Sản

Phụ trách phòng 

khám Sản
Sản

Ngày 14/08/2023 ( 

Theo QĐ số 11/QĐ-

PKHN ngày 

14/08/2023)

Không

14 Nguyễn Ngọc Minh

Bác sĩ CKII Y tế công 

cộng (2011); Bác sĩ CKI 

Ngoại (2000); Bác sĩ Da 

liễu (1983)

0004830/BG-CCHN 

cấp ngày 28/8/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu;  KCCB 

chuyên khoa Ngoại ( Bổ sung 

theo QĐ số 843/QĐ-SYT 

cấp ngày 16/7/2015)

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu, Ngoại.

 Phụ trách Phòng 

khám Da liễu
Da liễu

Ngày 01/11/2022 ( 

Theo QĐ số 

51/2022/QĐ-HN  

ngày 01/11/2022)

Không

15 Đồng Xuân Sắc

Bác sĩ CKII Nhi

(2019); Chứng chỉ kỹ 

thuật điện tim; Chứng 

nhận đọc điện não đồ 

(2011)

00276/BG-CCHN cấp 

lại lần thứ 01 ngày 

29/9/2017

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; Thực hiện kỹ 

thuật điện tim, đọc điện não đồ

 Phụ trách phòng 

khám Nhi
Nhi

Ngày 22/7/2025 

(Theo QĐ số 22/QĐ-

PKHN ngày 

22/07/2025

Không

16 Đồng Thị Uyên
Bác sĩ ngành y khoa

 ( 2018)

 007895/BG-CCHN 

cấp ngày 11/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai-Mũi-Họng

Từ 07h00 đến 17h00  thứ 7 hàng 

tuần

Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai - Mũi - Họng.
Không TMH

Ngày 16/10/2024 ( 

Theo QĐ số 13/QĐ-

PKHN ngày 

16/10/2024)

Từ 07h00-17h00;

Từ T2 đến T6 và CN 

tại Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang



STT Họ và tên
Văn bằng, chứng chỉ/ 

năm cấp (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp 

nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại 

cơ sở khác (11)
Ghi chú

17 Lương Ngọc Lượng

Bác sĩ quân y

(1986); chứng nhận Siêu 

âm, Điện tim (2001)

000643/BG-CCHN 

cấp ngày 11/4/2013

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

Bác sĩ- chuyên khoa CĐHA, đọc kết 

quả điện tim.

Phụ trách bộ 

phận Chẩn đoán 

hình ảnh

CĐHA

Ngày 02/07/2018 ( 

Theo QĐ số 

01/2018/QĐ-HN 

ngày 02/07/2018)

Không

18 Vũ Văn Tần
Trung học chuyên nghiệp 

KTV điện quang (1989)

0002779/BG-CCHN 

cấp ngày 11/7/2014
Kỹ thuật viên chụp X-quang

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Kỹ thuật viên X-quang, Bộ phận 

CĐHA.
Không CĐHA

Ngày 02/3/2023 

(theo  QĐ số 03/QĐ-

PKHN ngày 

02/3/2023)

Không

19 Nguyễn Văn Dũng
Cử nhân KTV hình ảnh 

(2021)

008533/BG-CCHN 

cấp ngày 26/7/2022

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Từ 07h00 đến 17h00  thứ 7 hàng 

tuần

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh bộ 

phận CĐHA
Không CĐHA

Ngày 28/01/2026 ( 

Theo QĐ số 06/QĐ-

PKHN  ngày 

28/01/2026)

Không

20 Hoàng Thị Thu

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

(2021)

008479/BG-CCHN 

cấp ngày 16/6/2022
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 19h00, từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng tuần và theo 

quy định của Luật lao động.

 Cử nhân xét nghiệm
Phụ trách bộ 

phận xét nghiệm
 Xét nghiệm

Ngày 29/5/2023 

(theo QĐ số 05/QĐ-

PKHN ngày 

29/5/2023)

Không

21 Vũ Thị Thắng

Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

(2022)

009037/BG-CCHN 

cấp ngày 03/7/2023
Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Cử nhân xét nghiệm Không  Xét nghiệm

Ngày 27/4/2024 

(theo HĐLĐ số QĐ 

số 04/QĐ-PKHN 

ngày 27/4/2024)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

22 Vương Khánh Linh

Cao đẳng kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

(2020)

008260/BG-CCHN 

cấp ngày 08/11/2021
Kỹ thuật viên xét nghiệm.

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Không  Xét nghiệm

Ngày 09/12/2021 

(theo QĐ số 54/QĐ-

PKHN ngày 

09/12/2021)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

23
Nguyễn Thị Thu 

Trang

Trung cấp chuyên nghiệp 

Xét nghiệm y học 

(2012)

007711/BG-CCHN 

cấp ngày 05/8/2020
Kỹ thuật viên xét nghiệm.

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Kỹ thuật viên xét nghiệm. Không  Xét nghiệm

Ngày 09/12/2021 

(theo QĐ số 

53/2021/QĐ-PKHN 

ngày 09/12/2021)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

24 Dương Thị Huê
 Trung cấp y sĩ 

(2013)

008047/BG-CCHN 

cấp ngày 27/4/2021

Tham gia sơ cứu KB, CB một 

số bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Y sĩ  đa khoa Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 10/02/2022 

(theo QĐ số 06/QĐ-

PKHN ngày 

10/02/2022)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

25 Giáp Thị Ngân
Trung cấp chuyên nghiệp 

y sĩ đa khoa (2012)

007740/BG-CCHN 

cấp ngày 24/8/2020 

Tham gia sơ cứu KB, CB một 

số bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Y sĩ  đa khoa Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 01/11/2020 

(theo QĐ số 

60/2020/QĐ-PKHN 

ngày 01/11/2020)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

26 Lê Thị Hải
Trung cấp điều dưỡng 

(2014)

007607/BG-CCHN 

cấp ngày 15/05/2020

Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 10/02/2022 

(theo QĐ số 11/QĐ-

PKHN ngày 

10/02/2022)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

27 Nông Thị Thảo CĐ điều dưỡng (2021)
007325/BG-CCHN 

cấp ngày 19/08/2019

Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 20/7/2022 

(theo QĐ số 30/QĐ-

PKHN ngày 

20/7/2022)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

28 Thân Thị Mây
Điều dưỡng trung học 

(1998)

001364/BG-CCHN 

cấp ngày 23/9/2013

Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 03/10/2023 

(theo QĐ số 17/QĐ-

PKHN ngày 

03/10/2023)

Không



STT Họ và tên
Văn bằng, chứng chỉ/ 

năm cấp (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp 

nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) 

(10)

Thông tin ĐKHN tại 

cơ sở khác (11)
Ghi chú

29 Đồng Thị Thu Hằng
Cử nhân điều dưỡng 

(2021)

000330/BG-GPHN 

cấp ngày 30/7/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 20/8/2024 

(theo QĐ số 07/QĐ-

PKHN ngày 

20/8/2024)

Không

30 Trần Thanh Mai
Cao đẳng điều dưỡng 

(2023)

000332/BG-GPHN 

cấp ngày 30/7/2024
Điều dưỡng

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 20/8/2024 

(theo QĐ số 08/QĐ-

PKHN ngày 

20/8/2024)

Không

31 Nguyễn Thị Thu Hà
Cử nhân điều dưỡng 

(2022)

009156/BG-CCHN

Cấp ngày 13/9/2023

Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

Điều dưỡng Không
Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày  08/9/2025 ( 

Theo QĐ Số 31/QĐ-

PKHN ngày 

08/9/2025)

Không

32 Cao Thị Liên
Trung cấp Y sĩ đa khoa 

(2010)

007659/BG-CCHN 

cấp ngày 25/06/2020 

Tham gia sơ cứu KB, CB một 

số bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Từ 07h00 đến 17h00  thứ 7 hàng 

tuần
Y sĩ  đa khoa Không

Bộ phận Điều 

dưỡng

Ngày 12/9/2024 ( 

Theo QĐ số 11/QĐ-

PKHN ngày 

12/9/2024)

Không

B. SỐ THÔI VIỆC

1 Lý Hoàng Anh
Bác sĩ

(2018)

007791/BG-CCHN 

cấp ngày 06/10/2020

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 đến 17h00, từ thứ 2 

đến thứ 7 hàng tuần và theo quy 

định của Luật lao động.

 Bác sĩ - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại.

Phụ trách phòng 

khám Ngoại
Ngoại

Ngày 06/9/2023 ( 

Theo QĐ số 14/QĐ-

PKHN ngày 

06/9/2023)

Từ 07h00 đến 17h00 

CN hàng tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa 

quốc tế Hà Nội - Bắc 

Giang

thôi việc

Phòng khám Đa khoa Hợp Nhất chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài 

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế  Tỉnh Bắc Ninh;

  - Lưu: TCHC.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM

 CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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